
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CM1208N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CM1208N030  Nguyễn Thành Tuân  CM1208N1  120 122 1.90     TN0812N   

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 13 tháng 09 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1232N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  KG1232N105  Huỳnh Nhựt Tân  KG1232N1  120 123 2.07     7 TN3212N   

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 13 tháng 09 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CD1432M1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CD1432M001  Phạm Minh Bạch  CD1432M1  138 138 1.98     TN3214M1   

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 13 tháng 09 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1432M2
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CT1432M570  Võ Minh Nghĩa  CT1432M2  139 139 1.98     TN3214M   

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 13 tháng 09 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CM1032N2
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CM1032N264  Trần Văn Thức  CM1032N2  120 120 1.97     TN3210N   

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 13 tháng 09 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: LA1432N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  LA1432N501  Nguyễn Huỳnh Tú Anh  LA1432N1  139 139 1.95     TN3214N   

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 13 tháng 09 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1432N2
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CT1432N516  Mai Trọng Hiếu  CT1432N2  139 137 2.00 KL315  Luật tố tụng dân sự 1  2  TN3214N
 2  CT1432N526  Lê Thị Thanh Nguyên  CT1432N2  139 136 2.18 KL409  Luật dân sự 2  3  TN3214N

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 13 tháng 09 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1432N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC1432N504  Phan Thành Công  DC1432N1  139 135 2.16 TN034
TN033

 TT. Tin học căn bản
 Tin học căn bản

 2
 1

 TN3214N

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 13 tháng 09 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC14X6M1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  DC14X6M527  Trần Thái Tài  DC14X6M1  140 140 3.01 QP004  Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)  2  2 TNX614M 161  D

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 13 tháng 09 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CM1332N2
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CM1332N208  Nguyễn Tín Đức  CM1332N2  120 119 2.07 KL327  Luật đất đai  3  TN3213N 161  F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 13 tháng 09 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GH1467N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  GH1467N011  Nguyễn Minh Đạo  GH1467N1  170 162 2.93 NN124  TT. Sinh hóa  1  2 TN6714N 162  F

 2  GH1467N025  Dương Văn Khanh  GH1467N1  170 161 2.81 

NN348
TN034
TN033
XH023
NS354

 Thực hành Thú y cơ sở
 TT. Tin học căn bản
 Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Niên luận - TY

 2
 2
 1
 4
 1

 TN6714N

171
162
162
151
192

 F
 F
 F
 F
 I

 3  GH1467N026  Huỳnh Minh Khánh  GH1467N1  170 167 3.05 NN117
NN337

 Chẩn đoán Thú y
 Chăn nuôi gia cầm B

 2
 2

 TN6714N 172
172

 F
 F

 4  GH1467N046  Lê Hoàng Sang  GH1467N1  170 165 2.85 

TN034
NN348
NS354
TN033

 TT. Tin học căn bản
 Thực hành Thú y cơ sở
 Niên luận - TY
 Tin học căn bản

 2
 2
 1
 1

 TN6714N

162
171
192
162

 F
 F
 I
 F

 5  GH1467N060  Huỳnh Phương Trung  GH1467N1  170 170 3.03 TN020  TT. Hóa học đại cương  1  TN6714N 152  F

 6  GH1467N061  Lý Huỳnh Trung  GH1467N1  170 161 3.04 

NN174
NN336
TN025
KL001
ML006

 Sinh lý bệnh thú y
 Chăn nuôi dê
 Sinh học đại cương A1
 Pháp luật đại cương
 Tư tưởng Hồ Chí Minh

 2
 2
 2
 2
 2

 TN6714N

161
161

161
161

 F
 F

 F
 F

 7  GH1467N512  Phan Hữu Nghĩa  GH1467N1  170 165 3.18 
NN339
NN117
NN101

 Chăn nuôi heo B
 Chẩn đoán Thú y
 Chọn giống gia súc

 2
 2
 2

 TN6714N
172
172
172

 F
 F
 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 13 tháng 09 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


